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19810207069 C16D81 Lê Công Danh 8.36 84 Giỏi27/03/2001 4,675,000

19810207256 C16D102 Nguyễn Công Khải 8.18 84 Giỏi17/01/2001 4,675,000

19810207081 C16D63 Lê Thị Duyên 8.14 84 Giỏi09/01/2000 4,675,000

19810207466 C16D134 Bùi Ngọc Tân 8.12 80 Giỏi19/01/1999 4,675,000

19810207522 C16D135 Tạ Thu Thủy 8.10 80 Giỏi01/04/2001 4,675,000

19810207242 C16D106 Hoàng Thị Hương 8.06 88 Giỏi31/12/2001 4,675,000

19810207298 C16D107 Phan Thị Hoài Linh 8.06 87 Giỏi06/08/2001 4,675,000

19810207439 C16D128 Nguyễn Văn Quyền 8.02 86 Giỏi03/09/2001 4,675,000

19810207284 C16D109 Chu Khánh Linh 8.01 90 Giỏi11/03/2001 4,675,000

19810207226 C16D810 Nguyễn Thu Huyền 8.00 82 Giỏi03/03/2001 4,675,000

19810207246 C16D1311 Phạm Thị Bích Hương 7.96 80 Khá12/03/2001 4,250,000

19810207034 C16D1312 Lê Thị Ngọc ánh 7.93 80 Khá24/07/2001 4,250,000

19810207124 C16D613 Trần Văn Đức 7.89 82 Khá17/03/2001 4,250,000

19810207327 C16D1114 Nguyễn Thị Khánh Ly 7.88 85 Khá06/08/2001 4,250,000

19810207224 C16D815 Dương Thị Huyền 7.88 82 Khá09/03/2001 4,250,000

19810207351 C16D916 Trần Thị My 7.87 86 Khá02/08/2001 4,250,000

19810207385 C16D1317 Nguyễn Hồng Nhật 7.82 80 Khá23/09/2001 4,250,000

19810207481 C16D218 Hoàng Văn Thành 7.81 86 Khá18/10/2001 4,250,000

19810207390 C16D619 Hoàng Thị Hồng Nhung 7.81 81 Khá11/12/2001 4,250,000

19810207127 C16D1320 Đỗ Thị Giang 7.74 80 Khá03/11/2001 4,250,000

19810207225 C16D921 Hà Thị Ngọc Huyền 7.68 85 Khá10/10/2001 4,250,000

19810207301 C16D1322 Đỗ Thị Thanh Loan 7.67 80 Khá06/01/2001 4,250,000

19810207374 C16D423 Nguyễn Bích Ngọc 7.66 80 Khá02/07/2001 4,250,000

19810207274 C16D1324 Nguyễn Thị Hương Lan 7.66 80 Khá05/11/2001 4,250,000

19810207512 C16D525 Nguyễn Thị Thơm 7.64 84 Khá23/04/2001 4,250,000

19810207007 C16D226 Đào Thị Kim Anh 7.62 85 Khá11/11/2001 4,250,000

19810207005 C16D1227 Bùi Ngọc Anh 7.62 84 Khá01/02/2001 4,250,000

19810207006 C16D1328 Đàm Quang Khuyến Anh 7.62 80 Khá14/11/1999 4,250,000

19810207146 C16D1329 Nguyễn Thị Hằng 7.62 80 Khá30/04/2001 4,250,000

19810207320 C16D630 Lê Thị Luyên 7.62 79 Khá29/08/2000 4,250,000

19810207373 C16D331 Bùi Hồng Ngọc 7.61 81 Khá10/07/2001 4,250,000

19810207574 C16D1332 Nguyễn Phú Mạnh Tuấn 7.58 80 Khá08/09/2001 4,250,000

19810207273 C16D233 Nguyễn Thị Lan 7.56 84 Khá18/11/2001 4,250,000

19810207302 C16D234 Mạc Thị Loan 7.56 84 Khá04/09/2001 4,250,000

19810207364 C16D835 Dương Thúy Nga 7.55 82 Khá25/02/2001 4,250,000

19810207392 C16D836 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7.55 80 Khá03/04/2001 4,250,000

19810207172 C16D1037 Trần Thu Hiền 7.54 82 Khá06/12/2001 4,250,000
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19810207513 C16D638 Đỗ Thị Thu 7.54 81 Khá19/10/2001 4,250,000

19810207523 C16D239 Phan Thanh Thư 7.52 85 Khá10/04/2001 4,250,000

Tổng tiềnTổng số 39 170,000,000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  39  HSSV

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Cao Khải


